
Câu 1: Thủ đô của nước Việt Nam là: 

- Sài Gòn 

- Hà Nội 

- Đà Nẵng 

- Hải Phòng 

* Đáp án: Hà Nội 

 

Câu 2: Khoai lang thuộc loại: 

- Cây lương thực 

- Cây dược liệu 

- Cây công nghiệp 

- Cây cảnh 

* Đáp án: Cây lương thực 

 

Câu 3: Loài động vật nào sau đây thuộc lớp chim? 

- Dơi 

- Cá voi 

- Chim cánh cụt 

- Cá heo 

* Đáp án: Chim cánh cụt 

 

Câu 4: Ai là tác giả của truyện Kiều? 

- Nguyễn Du 

- Nguyễn Trãi 

- Hồ Xuân Hương 

- Cao Bá Quát 

* Đáp án: Nguyễn Du 

 

Câu 5: Đơn vị tiền tệ của Nhật Bản là gì? 

- Won 

- Yuan 

- Yen 

- Baht 

* Đáp án: Yen 

 

Câu 6: Hành tinh nào lớn nhất trong hệ mặt trời? 

- Trái Đất 

- Sao Mộc 

- Sao Thổ 

- Sao Hỏa 

* Đáp án: Sao Mộc 

 

Câu 7: Ngày Quốc khánh của Việt Nam là ngày nào? 

- 30/4 

- 1/5 



- 2/9 

- 19/5 

* Đáp án: 2/9 

 

Câu 8: Thành phố nào được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa" ở Việt Nam? 

- Đà Lạt 

- Nha Trang 

- Hội An 

- Sapa 

* Đáp án: Đà Lạt 

 

Câu 9: Ai là người sáng lập Microsoft? 

- Steve Jobs 

- Bill Gates 

- Mark Zuckerberg 

- Jeff Bezos 

* Đáp án: Bill Gates 

 

Câu 10: Loại nhạc cụ nào có 6 dây? 

- Piano 

- Guitar 

- Violin 

- Sáo 

* Đáp án: Guitar 

 

Câu 11: Môn thể thao vua là môn nào? 

- Bóng rổ 

- Bóng chày 

- Bóng đá 

- Quần vợt 

* Đáp án: Bóng đá 

 

Câu 12: Nguyên tố hóa học nào có ký hiệu là O? 

- Oxi 

- Vàng 

- Bạc 

- Sắt 

* Đáp án: Oxi 

 

Câu 13: Ai là tác giả của bức tranh "Mona Lisa"? 

- Vincent van Gogh 

- Pablo Picasso 

- Leonardo da Vinci 

- Michelangelo 

* Đáp án: Leonardo da Vinci 



 

Câu 14: Con sông nào dài nhất Việt Nam? 

- Sông Hồng 

- Sông Đà 

- Sông Mê Kông 

- Sông Đồng Nai 

* Đáp án: Sông Mê Kông 

 

Câu 15: Trong cờ vua, quân nào chỉ có thể đi chéo? 

- Xe 

- Mã 

- Tượng 

- Hậu 

* Đáp án: Tượng 


